
Pocket Card
Vietnamese From Zero

Cut along the line · keep it in your wallet

Xin chào
sin chow
Hello

Cảm ơn ạ
kahm uhn ah
Thank you

Xin lỗi
sin loy
Sorry / excuse me

Dạ / Vâng
yah / vung
Yes

Không ạ
khawng ah
No, thank you

Tôi tên là ___
toy ten lah
My name is ___

Tôi không hiểu
toy khawng hyew
I don't understand

Nói chậm lại nhé
noy chum ly nyeh
Please speak slower

Cho tôi ___
chaw toy
I'll have ___

Bao nhiêu tiền?
bow nyew tyen
How much?

Đắt quá!
daht kwah
Too expensive!

Bớt một chút được không?
burt mawt choot duhk khawng
A little cheaper?

Tính tiền ạ
teen tyen ah
The bill, please

Nhà vệ sinh ở đâu?
nyah veh sing uh doh
Where is the toilet?

Có wifi không?
kaw wifi khawng
Is there wifi?

Dừng ở đây ạ
zuhng uh day ah
Stop here, please

Ngon quá!
ngawn kwah
So delicious!

Tôi không ăn thịt
toy khawng an theet
I don't eat meat

Giúp tôi với!
zoop toy vuh-ee
Help me!

Tạm biệt
tahm byet
Goodbye

Numbers: 1 một · 2 hai · 3 ba · 4 bốn · 5 năm · 6 sáu · 7 bảy · 8 tám · 9 chín · 10 mười · 100 trăm · 1000 nghìn. Careful: 15
is mười lăm (never mười năm) and 21 is hai mươi mốt.

The one line to memorise: Em đang học tiếng Việt, anh nói tiếng Việt với em nhé! — I'm learning Vietnamese, please
speak Vietnamese with me. Without it, people switch to English to be helpful.

✂ cut here



100 Words
The words that show up in

almost every real conversation

🙏 Politeness

🙋 xin chào
sin chow
hello

🙏 cảm ơn
kahm uhn
thank you

😔 xin lỗi
sin loy
sorry

✅ dạ / vâng
yah / vung
yes

❌ không
khawng
no

🎀 ạ
ah
politeness tag

🤲 làm ơn
lahm uhn
please

👌 không sao
khawng sow
no problem

😊 không có gì
khawng kaw zee
you're welcome

👋 tạm biệt
tahm byet
goodbye

👥 People

🙂 tôi
toy
I

👉 bạn
bahn
you

👨 anh
ahn
older man

👩 chị
chee
older woman

🧒 em
em
younger

👩‍🦰 cô
koh
aunt-age woman

👨‍🦱 chú
choo
uncle-age man

🧓 bác
bahk
older uncle/aunt

🚶 người
ngerr-ee
person

👥 bạn bè
bahn beh
friends

🍚 Eat & drink

💧 nước
nook
water

☕ cà phê
kah feh
coffee

🍵 trà
chah
tea

🍺 bia
bee-ah
beer

🍚 cơm
kuhm
rice

🍜 phở
fuh
noodle soup

🥖 bánh mì
bahn mee
bread

🍝 bún
boon
rice noodles

🥩 thịt
theet
meat

🐄 bò
baw
beef

🐔 gà
gah
chicken

🐖 heo / lợn
heh-o / luhn
pork

🐟 cá
kah
fish

🦐 tôm
tawm
shrimp

🥬 rau
zow
vegetables

🥚 trứng
chung
egg

🧂muối
moo-oy
salt

🍬 đường
duhng
sugar

🧊đá
dah
ice

🥛 sữa
suh-uh
milk

Adjectives come after the noun: cà phê sữa đá = coffee · milk · ice.



100 Words page 2

🏃 Doing

🍽️ ăn
an
eat

🥤 uống
oo-awng
drink

🚶 đi
dee
go

📍 đến
den
arrive

💭muốn
moo-awn
want

🙌 có
kaw
have

🔹 là
lah
be

💼 làm
lahm
do / work

🗣️ nói
noy
speak

💡 hiểu
hyew
understand

🧠 biết
byet
know

❤️ thích
theek
like

🛒mua
moo-ah
buy

💵 trả
chah
pay

🆘 giúp
zoop
help

🎨 Describing

😋 ngon
ngawn
delicious

🌶️ cay
kigh
spicy

🍯 ngọt
ngawt
sweet

🧂mặn
man
salty

🔥 nóng
nawng
hot

❄️ lạnh
lahn
cold

💸đắt
daht
expensive

🏷️ rẻ
zeh
cheap

🐘 to
taw
big

🐜 nhỏ
nyaw
small

📈 nhiều
nyew
a lot

📉 ít
eet
a little

👍 tốt
tawt
good

🌸 đẹp
dep
beautiful

😴mệt
met
tired

📍 Places & time

🏠 nhà
nyah
house

🧺 chợ
chuh
market

🛣️ đường
duhng
street

🏨 khách sạn
khahk sahn
hotel

✈️ sân bay
sun bye
airport

🏥 bệnh viện
beng vyen
hospital

🚻 nhà vệ sinh
nyah veh sing
toilet

📌 ở đây
uh day
here

👉 kia
kee-ah
there

📅 hôm nay
hohm nye
today

🌅mai
my
tomorrow

🌙 hôm qua
hohm kwah
yesterday

⏰ bây giờ
bay zuh
now

🌞 sáng
sahng
morning

🌛 tối
toy
evening

🔗 Glue words



➕ và
vah
and

↔️ nhưng
nyung
but

🤝 với
vuh-ee
with

🔗 của
koo-ah
of

✔️ rồi
zoy
already

⏳ chưa
chuh-ah
not yet

⏪ đã
dah
past

▶️ đang
dahng
now doing

⏩ sẽ
seh
future

🔁 cũng
koong
also

💥 quá
kwah
too / so

🔝 rất
zut
very

💬 nhé
nyeh
softener

🛑 thôi
thoy
only

🆗 được
duhk
can / OK

The say-it column is an English-based hint, not international phonetics. Your ear is more accurate than any spelling
— listen to the words in the book whenever you can.

This card is free. Share it with anyone learning Vietnamese.
Northern (Hanoi) pronunciation · vietnamesefromzero.netlify.app


